
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 695/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT 

V/v Yêu cầu báo giá nhu cầu mua: Trang thiết 

bị chuyên khoa mắt và máy đo chất lượng nước 

đa chỉ tiêu cầm tay 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo xây dựng giá các trang thiết bị. Cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh,  địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường 

Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks. Bùi Tuấn 

Lâm – Thư ký tổ CGXDKH&LCNT. Số điện thoại: 02033.551188. Email tiếp nhận 

báo giá: dauthau.quangninhcdc@gmail.com. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 

văn về Tổ CGXDKH&LCNT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa 

chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: 01 bản scan và 01 bản excel gửi về email 

dauthau.quangninhcdc@gmail.com. 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá:  

- Từ 15h00 ngày 16/04/2025 đến trước 10h00 phút ngày 28/4/2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành chào 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục  thiết bị: Chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ:  

Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Yêu cầu báo giá 

bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, bảo hành và toàn bộ các loại thuế, 

phí liên quan. 

mailto:dauthau.quangninhcdc@gmail.com
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Đối với hàng hóa phụ lục I thời gian giao hàng 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Thanh toán: Bên mua thanh toán một lần 100% giá trị thực hiện cho bên bán 

sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng. 

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá 

- Bảng giá: Mẫu số 01 

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02 

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan:  

+ Catalogue bản tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bản in 

+ 01 USB chứa nội dung tài liệu kỹ thuật có liên quan 

- Các thông tin khác (nếu có). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ quý công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 

                                                                                           GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải); 

- Phòng TCHC (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ CGXDKH&LCNT. 

                                                                                                                                  

 

                                                                                          Vũ Quyết Thắng 

 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo công văn số: 695/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 15/4/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
 

Số TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1 Bộ kính thử thị lực Bộ 1 

2 Đèn soi bóng đồng tử Cái 1 

3 Đèn soi đáy mắt Cái 2 

4 Kính 3 mặt gương Cái 1 

5 Kính Volk Cái 1 

6 

Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay (pH, ORP, DO, COND, độ muối, TDS, Seawater, 

Nhiệt độ, độ đục (LED)  

(Máy đo DO để bàn) 

Bộ 1 

 

  



YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC TỐT HƠN 

1. Bộ kính thử thị lực 

I. Chung 

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% 

- Nhà sản xuất được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 

II. Cấu hình và thông số kỹ thuật 

- 01 Hộp đựng 

- Gọng thử kính: 01 bộ 

- Bộ kính thử: 01 bộ (bao gồm ≥ 228 tròng kính): 

+ >70 thấu kính hình cầu lõm 

+ >70 thấu kính hình cầu lồi 

+ >34 thấu kính hình trụ lõm 

+ >34 thấu kính hình trụ lồi 

+ >8 lăng kính 

- >12 phụ kiện thấu kính: 

+ Kính xanh biển, kính đỏ, kính xanh lá, kính nâu, kính phẳng -2, Occluder, đĩa lỗ đường kính nhỏ, đĩa có khe hở 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ 

III. Khác 

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế ≥ 8 năm. 

- Báo giá linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao. 

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, bảo trì miễn phí ≥ 24 tháng. 

-  Hướng dẫn sử dụng tại trung tâm. 

 

  



2. Đèn soi bóng đồng tử 

I. Chung 

Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% 

Nguồn điện cung cấp: 220 v, 50/60 hz 

Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị: 

+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ c 

+ Độ ẩm tối đa ≥ 75% 

II. Cấu hình  

 Đèn soi bóng đồng tử kèm phụ kiện bao gồm: 

1. Đèn soi bóng đồng tử: 01 cái 

2.  Bóng halogen dự phòng: 01 cái 

Phụ kiện khác 

3. Pin lithium: 01 cái 

4. Hộp đựng: 01 cái 

5. Bộ sạc: 01 cái 

6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ 

III. Thông số kỹ thuật 

Loại 3.6v đến 12v hoặc tương đương 

Bóng đèn halogen hoặc led với độ sáng ≥ 600 lux 

Có ≥ 02 vị trí khẩu độ. 

IV. Khác. 

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng, 

 

  



3. Đèn soi đáy mắt 

I. Chung 

- Năm sản xuất: từ năm 2024 trở về sau, mới 100% 

II. Cấu hình: 

- Đèn soi đáy mắt trực tiếp và pin: 01 bộ 

- Bộ sạc: 01 bộ 

- Bóng đèn dự phòng: 01 cái 

- Hộp bảo vệ: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng 

III. Thông số kỹ thuật 

- Độ khuếch đại từ ≤-30D đến ≥+29D, - Bộ lọc đỏ để kiểm tra mạch máu 

- Phần tỳ chân mày mềm 

Thông số bóng Led 

- Nhiệt độ màu: khoảng 3000K,  Sử dụng công nghệ LED hoặc tương đương 

IV. Khác. 

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng. 

- Nhà thầu bàn giao và hướng dẫn vận hành sử dụng, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm. 

- Nhà  thầu cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn 

sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

 

  



4. Kính 3 mặt gương 

I. Chung 

- Máy mới 100%, năm sản xuất từ 2024 trở đi 

II. Cấu hình 

- Kính volk: 01cái 

- Hộp đựng: 01 cái 

III. Thông số kỹ thuật 

- Sử dụng điều trị và khám võng mạc vùng trung tâm và chu biên, bán phần trước (tiền phòng); 

- Góc: khoảng 60°/ 66°/ 76° 

- Độ phóng đại ảnh: ≥ 1.06x 

- Kích cỡ điểm laser: khoảng 0.94x 

- Đường kính tiếp xúc: khoảng 15mm 

IV. Khác 

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng. 

 

  



5. Kính Volk 

I. Chung: 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

II. Thông số kỹ thuật: 

 Ứng dụng cơ bản:  Khám tổng quát và thích hợp ngay cả khi đồng tử nhỏ. 

- Kính 90D xuất phát từ nhu cầu khám đáy mắt bằng đèn khe. 

- Kính khám đáy mắt cả khi đồng tử nhỏ.  

- Góc quan sát: 74ᵒ/89º 

- Độ phóng đại hình ảnh: 0.76x 

- Độ phóng đại laser spot: 1.32x 

- Khoảng cách làm việc: 7mm  

- Màu sắc: Đen 

III. Khác 

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng. 

 

  



6. Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay (pH, ORP, DO, COND, độ muối, TDS, Seawater, Nhiệt độ, độ đục (LED)  

(Máy đo DO để bàn) 

I. Chung: 

- Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 

II. Thông số kỹ thuật: 

Thang đo/ độ chính xác nồng độ DO : 0.00 - 20.00mg/L hoặc 0 – 90mg/L; ±0.5% giá trị đo 

Thang đo/ độ chính xác DO bão hòa : 0.0 – 200.0% hoặc 0 - 600%/ ±0.5% giá trị đo 

Thang đo/ độ chính xác áp suất DO : 0.0 – 200.0 hPa  

hoặc 0 – 1250 hPa/ ±0.5% giá trị đo 

Thang đo/ độ chính xác nhiệt độ: -5.0 - +105°C/ ±0.1°C 

Bù nhiệt: Tự động 

Hiệu chuẩn: 1 điểm 

Bộ nhớ dữ liệu: 500 cho thủ công/ 5000 cho tự động 

Giao tiếp: Mini USB-B 

Màn hình hiển thị lớn, có đèn nền 

Cung cấp bao gồm: 

Máy chính; Giá đỡ; HDSD 

Cảm biến có cánh khuấy StirrOx® G 

Dung dịch châm điện cực 

Nắp thay thế 

CD-ROM 

III. Khác 

- Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng. 

 

  



PHỤ LỤC 2 
 

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số: 695/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 15/4/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
 

Mẫu số 01 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số 

thuế: ……. 

Báo giá cho các trang thiết bị như sau: 

STT 
Danh mục trang 

thiết bị (2) 
Tên thương mại 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 
(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ (6) 

Số 

lượng 
(7) 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá(8)  

(VND) 

Thời gian 

bảo hành 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sản 

xuất (tối 

thiểu 12 

tháng) (9) 

Chi phí 

bảo 

hành 

thiết bị 

12 tháng 

sau bán 

hàng (10) 

 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 Hàng hóa 1 ……..            

2 Hàng hóa 2 ……..                       

… …             

              
1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật; 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá; 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh – Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.  

4. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 



 6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các trang thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá] 

                             ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ 

đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại 

ghi chú 12. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị” trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị tương ứng với chủng loại trang thiết bị ghi tại 

cột “Danh mục trang thiết bị”. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị. 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất, tối thiểu là 12 tháng) 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị hoặc toàn bộ trang thiết bị, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 

trong vòng 12 tháng. 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá bảo hành sau bán hàng (trong 12 tháng) cho từng trang thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là 

toàn bộ chi phí bảo hành của từng trang thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).  



 Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) 

vào báo giá. 

 

 

 

 

 

  



  Mẫu số 02 

(Kèm theo công văn số: 695/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 15/4/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo Báo giá số ....  ngày …. tháng …..năm 2024)  

Tên công ty: 

STT 
Danh mục trang 

thiết bị (2) 
Yêu cầu mời chào giá 

Đáp ứng chào giá 

Tài liệu tham 

chiếu (2) Ký, Mã 

hiệu  

Hãng, nước 

SX 
Thông số kỹ thuật (1) 

1 Hàng hóa 1 ……..     

2 Hàng hóa 2 ……..     

…….. …….. ……..     

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá 

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá 
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